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1. Khả năng chọn tham số hiện chỉnh từ nguyên iv  độ lệch đổi với bài toán thiết lập- 
khổng đúng đẳn trong trường hợp tuyển tính được nghiên cứu khá nhiều [ l ,  2]. Đối với trường 
bợp phi tuyến với toán tử đơn diệu, nguyên lý đó được chứng minh là thuật toán hiệu chỉnh, 
[3] -  [«]. ĩ í l iưng  trong trường hợp chung (phi tuyễn, ngay cả có tính liên tục) nguyên lý  đó 
không áp dụng đ ư ọc  (7].  Vì vậv (lối với từng lớp bài toán, cần nghiên cứu cách chọn tham 
sỗ hiệu chỉnh cho thích hợp. Trong bài này, ở phần 2. chúng tôi xét phương pháp toán tử  
hiệu  chỉnh cho lớp bài toán ở đe b ả i ; phàn 3, chúng tôi đưa vào xét một hàm có tính chẫt  
nhir độ lệch cho phương trình vứi toán tử đơn điệu, dựa vào đó ta có khả năng chọn tham, 
số  h iệu  chỉnli.

2. Clio X là không gian Banăc có tính chẩt E (pliản xạ và từ X n  —*■ X ,  |l Xn ỊỊ —► llrcll 
Xa —* X, n —!► +  o°), X* đối ngẫu tôpô của X, sao cho X và X* là lòi chặt.

Xét phương trinh toán tử loại Hainmerstein sau:

X  +  F ỉ Fj ( x )  =  f .

vớ i:  F i:  X —* X*, F ỉ : X* —*• X là các toán tử đơn điệu, nói chung là phi tuyến và hemi — liên 
lục Ịs ] .  Với các điêu kiện đó bài toán tim nghiệm của phương trình (1) là bài toán thiết lậ p  
không đúng đắn theo nghĩa cồ  điền, vi vậy cân nghiên cứu thuật toán xấp xỉ nghiệm cho  
p hương trình :

X  +  F2 Fi ( x ) =  f ỏ | l f ố - f o l l ' ^ ỗ (2)'

Gọi Ư : X —*■ X* và V : X* —► X là các ánh xạ đổi ngẫu [8]. Xét phương trình :

v ớ i :
F i,b (x) =  Fi (x )  +  u  ( x  — ,r0) V a ; ^  X 

F0 a  (x*)  =  F0 ( X * )  +  a v  (x*  -  X* ) V X *  €  X* 

x o X và X* (EE X-  là các điềm cỗ định nào đó.

Đ ỊN H  LÝ  1 :  Với các điêu kiện trên, phương trinh (3) có đuv nhất nghiệm x a   ̂ vớĩ  

ốmôi o > 0  và f , Nếu ot, —-----*■ 0 đe cho đãv x „  <. hôi tu tới môt phân tử nào đó của X điềưò a  u »y

liiện cản và đủ là phirơng trình (1) có ngliiệm.

Chứng m inh: Xét khổng gian Banãc z  =  x x  X* với z  =  [x, X*], .r ^  X, X* ^  X* và 
II z  ịj =  <11X Ị|2 +  IIx * ]| *) ’/2.

Dễ dàng thẫy được phương trinh (3) có nghiệm T a  £ khi và chỉ khi có za  j  

F j  a  Cra  ¿) ] là nghiệm của plnrơng trỉnh :

Aa (2) = f ĩ .  f 6 =  [0. f ô ] (4>-



Aa (z) =  Aa ([ X, X* ]) =  Í.I71>0| Cr) -  X*, X +  F‘i , a (.r*)J =  A (z) +  « J (z — z0)

A (z) =  [Fi Cr) -  .X-*, c +  F2 u  *)]

J (z) =  [ u  (x), V (x#) ], z0 =  [rc0 , a' •  ].

Do A là toán tử đơn điệu, hemi -  liên tục từ kliông gian Banăc phân xạ z  vào z  Vi' , 
i : z  —»■ z*  là ánh xạ đỗi ngẫu cho nên phương trinh (4) có duy nhất nghiệm z  Suv ra 

phương trinh (3) có duy nhãt nghiệm x a  J với mõi oc 0 và . Nểu a  —* 0, ố =  0 (3 ) và

phương trình (1) có nghiệm thi x a  ặ hội tụ với nghiệm nào đó của phương trình (1) đ ư ọ c

ch ử n g  minh trong [9], khi X =  o , X* =  o * . Tnrờng liợp X xà X* bẫt kv chứng minho w C/ iX' c_/ o

tư ơng  tự. Ta chứng minh : nếu x a  —* X X thì X  là nghiệm của phương trinh (1). Do za  £

là  nghiệm của phương trình (4) cho nên A (za  +  a j  (za  5 — z0 ) =  Íặ • Vi X và X* là lồi

ch ặt  và X là phản xạ, từ [ 8] có u  và V là các ánh xạ đơn điệu, hemi — liên tục. Suy ra J có các 
tính chẫt như u và Y. Từ đó ta có :  Ả u là toán tử liemi —liên tục vả đơn điệu. Khi đó za  Ạ

tliỗa mãn điều k iện )  __
( A (z) + a j  (z — z„) — , z — 7-a ố ) Ị> 0 V z ^  z  (5) 1

Vi Fj giới nội địa phương tại X . cho nên tồn tại lân cận 0  (,t) sao cho \J  F](;r)—giới nội.
__  X  €“ 0(.X')

T ử *  ộ —* X .  a  —y 0  suv ra: tồn tại a 0 >  sao oho x a  O(x) V o  <c <* ^  «o. Như vậy

fF , ( x a  ¿ ) ị  0 a  a  giới nội trong không gian phản xạ X*, cho nên có thề trích được dãy  

con, ta ký hiộu luôn là Fj ( x a  ¿), hội tụ yếu đến thành phần y*  X*, suy ra x a  hội lụ yểu  

íl-ến z =  [ X ,  3T* ].
Cho a  —»■ 0 trong (5) ta được  

( A (z) — f0, z — z } 0, V z  €  z.

Bất đẳng thức cuối cùng tương đương với A (z) =  fo tức là X  nghiệm của phương  
trinh (1). Định lý  dược chứng minh.

3. Giả độ lệch : Đại lượng p (a) =  « ( iỊ ít'a  £ — XQ 1|2 -j-|Ị Fi ( x a

+  a  u  ( . ra  -  x 0) — X *  Ịl2) 1^  

í lư ọ c  gọi là giả độ lệch của phương trinh (2) tại ngliiộm ,Ta ý

Dẽ dàng thẩy đ ược p í s )  =  3 ỉl za  Ạ — Zo Ịj và là độ lộch suv rộng [3 ] của' pinrơng 

"rinh A(z) =  f Ặ trên nghiệm của phương trinh (4). Cũng clúnii vì vậv mà chúng tôi gọi là giả  

độ lộch. và tương tự nliư trong [3] — [ 5 ], p (3 ) có các tính chất: liên tục đơn điệu không 
giảm và lim p(®) =  0 

a —»0

Từ [5] ta c ó :

B Ị N H  L Ý  2 :  Với các điều kiện trong mục 1, toán tử Fi, F2 liên tục tại điềm x 0 và  

ít’* tương ứng và hoặc x 0 khống phải là nghiệm của phương trỉnh (1) hoặc .X* Fi (,T0) và.

V á : 0 < C ố < ỗ i < ; i  cỏ:

(| Fj (,r0) — X* II2 + 11 ;r0 + F2 (aM-fố ỊỊỉ)1/~ >  Kòp
0 < p  <  1, K >  1 +  ốỊ -  p .

Khi đó tồn tại ít nbẫt một giá trị a  sao cho giả độ lệch p (00 =  KỐ!>, vứi 3  5 ~  nghiệm, 

«ủa phương trinh (3) với a = a ,  và :

2.1 -



a) X’~  Ạ —> X  : ¡1 X — Xo Ị|2 +  l| F i  (x ) —£•* Ịl2 =  m in ( ị\x — .rQ !|2 +  li F ị  ( x )  — X* !|2), 

v ớ i s ià tập nghiệm  của p hư ơ ng trình  (1), nẽu  có  thêm  0 <c p 1, khi ố —* 0

b) x ~   ̂ —*■ X  nếu p — 1, ố —»0,  khi phương trỉnh (1) chỉ có nghiộm duv nhẫt.
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p E 3  ÍO M E

o  Bb'BOPE nAPAMETPA PEryj]ilPM3AU,HH a w  yPABHEHHfl rAMMẸPIUTEĩÍHẠ

B HeKOTopoM BaHaxBOM npocrpaHCTBe X HJW ypaBHemja raMMepiUTefina

X +  F2Fi (x ) =  f 0, Fj: X —► X*, F2 : X * - >  X

o  xeMHJienpepbiBHbiMH MonoTOHHbỉvỉH onepaTopaM H paccMaTpHBaiOTaa pery^apH30B3M-  
Jibie vpaBHejiHH:

x +  F2, aF j ,a(x) =  f ố , II f 6 -  fo II <  6, 6 -»■ 0;

F i ,a (x) =  Fi(a-) +  aU (x  -  x 0), V a r ^ x  ; Fa, J x * )  =  F2 (x*) +  < x V ( x * - a ộ ,  V x *  €  X*,

u  : X  —► X * , V : X *  —* X  — ¿iya ;ib nh je  OTOốpaiKeHHH.
jXoKa3HBa»TCíi cym ecTBanaiiHe petuenHH sc f. pery^apH30BHHH0r0 ypaBiieHHH Hrpffo
b — 0 ( a ) ,  a  —* 0 Jl-IH T o r o  MTOỐhl x a  ¿  CXOflHAaCb K X  X  HeOỐXO/UỈMO M flO C ia T O tH O  

MTOỐH cymecTBOBa.iocb petueHHe HcxoaHoro ypaBHenHfl. TaKJKe yKe3biBaeT0a B03MO- 
jivHOCTb BHốopa napa.vierpa pery^ap:i3auHH a  H3 cooTHOMeHHH: 

p ( a )  =  a (  Ị|a.'a  ̂ ố -  Xo  Ip +  II F i  ( x a  J  ) +  a l l  ( x ^  ¿ -  x 0) -  X  *  ||1/2=  K ố ^

•it


